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I. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN:

1/ Vị trí hoặc điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần:

Chúng ta đang cần đào tạo một đội ngũ công nhân và cán bộ khoa học kỹ thuật lành nghề. Trong đó việc trang bị những kiến thức cơ bản về an toàn điện là không thể thiếu được. 

Môn học được đưa vào chương trình đào tạo cho hệ CĐKT  được học vào giai đoạn đầu của chương trình kỹ thuật cơ sở điện, trước khi tiếp cận với các yếu tố nguy hiểm, độc hại trong thực hành rèn luyện tay nghề, thực tập sản xuất.
2/ Mục tiêu : 
-Về kiến thức: Trang bị đầy đủ kiến thức trong việc phòng và tránh tai nạn điện

-Về kỹ năng: Thực hiện tốt các kỹ thuật an toàn trong các mạng điện

-Về thái độ: Tự tin trong chuyên môn
II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH:

	TT
	TÊN CHƯƠNG, BÀI
	SỐ TIẾT

	
	
	LT
	BT
	TH, TN
	KT
	TỔNG

	Chương 1
	NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN
	4
	
	
	
	4

	Bài 1
	Khái niệm về công tác bảo hộ lao động
	2
	
	
	
	

	Bài 2
	Khái niệm cơ bản về an toàn điện
	2
	
	
	
	

	Chương 2
	PHÂN TÍCH AN TOÀN ĐIỆN VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG
	17
	1
	1
	1
	20

	Bài 3
	Phân tích an toàn trong các lưới điện
	4
	
	
	
	

	Bài 4
	Các biện pháp an toàn điện
	4
	1
	
	
	

	Bài 5
	Sự nguy hiểm khi điện áp cao xâm nhập điện áp thấp- Kiểm tra giữa kỳ
	2


	
	
	1


	

	Bài 6
	Đề phòng tĩnh điện 
	2
	
	
	
	

	Bài 7
	An toàn khi làm việc trong trường điện từ tần số cao
	2


	
	
	
	

	Bài 8
	Bảo vệ chống sét
	2
	
	
	
	

	Bài 9
	Cấp cứu người bị tai nạn điện
	1
	
	1
	
	

	Chương 3
	KỸ THUẬT PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ
	4
	
	
	
	4

	Bài 10
	Những vấn đề cơ bản về cháy nổ
	2
	
	
	
	

	Bài 11
	Các biện pháp phòng và chữa cháy nổ
	2
	
	
	
	

	
	Ôn tập
	2
	
	
	
	2

	TỔNG CỘNG
	27
	
	1
	2
	30


III. NỘI DUNG CHI TIẾT:

CHƯƠNG 1: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Bài 1 : KHÁI NIỆM VỀ CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG

MỤC TIÊU :

-  Xác định được mục đích, ý nghĩa của công tác BHLĐ

- Trình bày các biện pháp về kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động.

I. KHÁI NIỆM

1. Điều kiện lao động

2. Tai nạn lao động

3. Bệnh nghề nghiệp

II. MỤC ĐÍCH , Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG

1. Mục đích

2. Ý nghĩa

III. NỘI DUNG, TÍNH CHẤT CỦA CÔNG TÁC BHLĐ

1. Nội dung

2. Tính chất

IV. CÁC YẾU TỐ NGUY HIỂM, CÓ HẠI TRONG LAO ĐỘNG

1. Nguồn điện

2. Nguồn nhiệt

3. Cháy – Nổ

4. Vật văng bắn, đổ, sập

5. Các bộ phận chuyển động, truyền động

6. Vi khí hậu xấu

7. Bụi

8. Tiếng ồn- Chấn động

9. Bức xạ, phóng xạ

10. Chất độc

11. Chiếu sáng

12. Các yếu tố vi sinh vật, sinh vật

V. CÁC BIỆN PHÁP VÀ KỸ THUẬT AN TOÀN

1. Thiết bị che chắn

2. Thiết bị bảo hiểm hay phòng ngừa

3. Tín hiệu, báo hiệu

4. Khoảng cách an toàn

5. Cơ cấu điều khiển, phanh hãm, điều khiển từ xa

6. Trang bị BHLĐ cá nhân

7. Thiết bị an toàn riêng cho từng nghề, công việc

VI. CÁC BIỆN PHÁP VỀ VSLĐ: 

1. Biện pháp kỹ thuật công nghệ

2. Biện pháp vệ sinh

3. Biện pháp phòng hộ cá nhân

4. Biện pháp tổ chức lao động

5. Biện pháp y tế bảo vệ sức khỏe

BÀI 2: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ AN TOÀN ĐIỆN

MỤC TIÊU: 

Phân tích các tác dụng và các yếu tố tác hại của dòng điện qua người

I. TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN ĐỐI VỚI CƠ THỂ NGƯỜI

1. Tác dụng của nhiệt

2. Tác dụng điện phân

3. Tác dụng kích thích

II. NHŨNG YẾU TỐ TÁC HẠI CỦA DÒNG ĐIỆN QUA NGƯỜI

1. Cường độ và loại dòng điện

2. Điện trở người

3. Thời gian dòng điện qua người

4. Đường đi của dòng điện

5. Tần số

6. Điện áp

7. Trạng thái sức khoẻ và môi trường xung quanh

III. DÒNG ĐIỆN ĐI VÀO TRONG ĐẤT

1. Dòng điện đi trong đất

2. Điện áp bước

IV. ĐIỆN ÁP TIẾP XÚC

V. ĐIỆN ÁP CHO PHÉP

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH AN TOÀN ĐIỆN VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐIỆN

BÀI 3: PHÂN TÍCH AN TOÀN TRONG CÁC LƯỚI ĐIỆN

MỤC TIÊU:

Vẽ hình và phân tích an toàn trong 1 số trường hợp tiếp xúc với các loại lưới điện

I. TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VÀO LƯỚI ĐIỆN

1. Lưới đơn giản

1.1.  Chạm trực tiếp vào 2 cực của mạng

1.2.  Chạm trực tiếp vào 1 cực của mạng

2. Lưới ba pha

2.1.  Chạm vào 1 trong 3 pha đang có điện

2.2.  Chạm vào 2 pha

II. TIẾP XÚC GIÁN TIẾP

1. Điện áp bước

2. Điện áp tiếp xúc

3. Do phóng điện cao áp

4. Do hồ quang điện

BÀI 4: CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN  ĐIỆN

MỤC TIÊU: 

Trình bày và phân tích các biện pháp phòng tránh tai nạn điện

A. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC

B. BIỆN PHÁP KỸ THUẬT

I. CHỐNG TIẾP XÚC TRỰC TIẾP

II. CHỐNG TIẾP XÚC GIÁN TIẾP

1. Các hệ thống nối đất trong mạng hạ áp theo tiêu chuẩn IEC

2. Biện pháp bảo vệ bằng cách tự động cắt nguồn cung cấp

C. Tự động cắt nguồn khi bị chạm đất tại 2 điểm trong mạch nối đất kiểu IT

D. CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ CHỐNG CHẠM ĐIỆN TRỰC TIẾP VÀ GIÁN TIẾP KHÔNG CẦN CẮT MẠCH

1. Sử dụng SELV

2. Sử dụng mạng PELV

3. Hệ thống PELV

4. Mạng điện cách ly

5. Các thiết bị cách điện cấp II

6. Đặt thiết bị trên sàn cách điện

7. Phòng đẳng thế cách ly với đất

E. LẮP ĐẶT VÀ ĐO LƯỜNG CỰC NỐI ĐẤT

F. CÁC THIẾT BỊ BẢO VỆ DÒNG RÒ THEO NGUYÊN TẮC SO LỆCH                               ( RCD)

BÀI 5: SỰ NGUY HIỂM KHI ĐIỆN ÁP CAO XÂM NHẬP ĐIỆN ÁP THẤP

MỤC TIÊU:

 Phân tích hiện tượng và nêu các biện pháp bảo vệ khi xảy ra sự cố điện áp cao xâm nhập điện áp thấp.

I. KHÁI NIỆM

II. PHÂN TÍCH HIỆN TƯỢNG

1. Mạng IT

2. Sơ đồ TN

3. Sơ đồ TT

III. CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ

1. Bảo vệ bằng thiết bị cắt nguồn thay thế

2. Sử dụng màn chắn

3. Thực hiện điện trở nối đất lặp lại

4. Thực hiện các bảo vệ cắt nguồn khi có sự cố

5. Vòng kim loại

6. Với thiết bị đo lường

7. Đặt bộ bảo vệ
BÀI 6: ĐỀ PHÒNG TĨNH ĐIỆN
MỤC TIÊU: 

- Nêu các tác hại do tĩnh điện gây ra trong công nghiệp

                 - Trình bày các biện pháp phòng chống sự cố tĩnh điện

I. KHÁI NIỆM

1. Sự hình thành tĩnh điện

2. Các tính chất

II. NHỮNG SỰ CỐ DO ĐIỆN TÍCH TĨNH ĐIỆN

1. Gây tổn thương cho người

2. Những vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm và làm giảm tốc độ sản xuất

3. Tác hại của bụi

4. Các hiện tượng cháy, nổ

5. Tác hại đối với kỹ thuật in

III. NHỮNG MỐI NGUY HIỂM TĨNH ĐIỆN TRONG CÔNG NGHIỆP

1. Công nghiệp điện tử

2. Vận chuyển thóc gạo

3. Ngành công nghiệp xăng dầu

4. Công nghiệp hóa học

5. Công nghiệp dệt

6. Bệnh viện

7. Dây đai kéo

IV. RỦI RO TỪ THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ MẠNG ĐIỆN

V. CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ PHÒNG TĨNH ĐIỆN

BÀI 7: AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRONG TRƯỜNG ĐIỆN TỪ TẦN SỐ CAO

MỤC TIÊU:
 - Phân tích sự hình thành và tác hại của trường điện từ tần số cao

 - Trình bày các biện pháp an toàn

I. SỰ HÌNH THÀNH TRƯỜNG ĐIỆN TỪ TẦN SỐ CAO VÀ CỰC CAO TRONG MỘT SỐ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

II. ẢNH HƯỞNG CỦA TRƯỜNG ĐIỆN TỪ ĐẾN CƠ THỂ NGƯỜI

III. CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN

BÀI 8: BẢO VỆ CHỐNG SÉT

MỤC TIÊU: 

Trình bày tác hại và các biện pháp phòng tránh dòng điện sét

I. HIỆN TƯỢNG SÉT

II. CÁC TÁC HẠI CỦA PHÓNG ĐIỆN SÉT

III. BẢO VỆ SÉT ĐÁNH TRỰC TIẾP

IV. BẢO VỆ CHỐNG SÉT CẢM ỨNG

BÀI 9: CẤP CỨU NGƯỜI BỊ TAI NẠN ĐIỆN

MỤC TIÊU:

 Thực hiện được các thao tác sơ cấp cứu người bị tai nạn điện

I. TÁCH NẠN NHÂN KHỎI PHẦN MANG ĐIỆN

1. Đối với điện cao áp

2. Đối với điện hạ áp

II. SƠ CỨU NẠN NHÂN

1. Hô hấp nhân tạo – Hà hơi thổi ngạt

2. Xoa bóp tim ngoài lồng ngực

CHƯƠNG III: KỸ THUẬT PHÒNG CHỐNG CHÁY, NỔ

BÀI 10: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHÁY NỔ

Mục tiêu:

 - Trình bày các tính chất, phương châm của công tác PCCN

 - Phân tích các nguyên nhân gây cháy nổ trong công nghiệp

I. KHÁI NIỆM VỀ CHÁY, NỔ

1. Đ ịnh nghĩa quá trình cháy

2. Những điều kiện cần thiết trong quá trình cháy

3. Nhiệt độ bùng cháy, nhiệt độ tự bốc cháy, nhiệt độ bốc cháy

4. Áp suất tự bốc cháy

5. Tốc độ lan truyền ngọn lửa trong hỗn hợp chất cháy và chất oxy hóa

II. TÍNH CHẤT , PHƯƠNG CHÂM CỦA CÔNG TÁC PCCN

1. Tính chất

2. Phương châm

III. CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY CHÁY, NỔ TRONG CÔNG NGHIỆP

BÀI 11 : CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

Mục tiêu:
 - Nêu các biện pháp, nguyên lý phòng chống cháy nổ

-  Liệt kê các chất, các phương tiện chữa cháy

I. CÁC BIỆN PHÁP, NGUYÊN LÝ  PHÒNG CHỐNG CHÁY, NỔ Ở CÁC CƠ QUAN, XÍ NGHIỆP
1. Các biện pháp

2. Nguyên tắc, nguyên lý phòng chống cháy nổ

II. CÁC PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY

1. Các chất chữa cháy

2. Xe chữa cháy chuyên dụng

3. Các hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động

4. Các phương tiện trang bị chữa cháy tại chỗ

III. BIỆN PHÁP PHÒNG VÀ CHỮA CHÁY, NỔ Ở MỘT SỐ LĨNH VỰC

1. Phòng và chống cháy thiết bị điện, thiết bị nhiệt

2. Phòng và chữa cháy đối với công nghiệp chế biến dầu khí, các chất lỏng dễ bay hơi

3. Phòng và chữa cháy trong khi khai thác than

4. Phòng và chữa cháy kho hóa chất xăng dầu và vật liệu dễ cháy

5. Phòng và chống cháy đối với nhà máy dệt, nhà máy chế biến gỗ

IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO: 

1. Ks Hoàng Xuân Nguyên, Th. S. Phạm Văn Bổng, Th.S. Tạ Chí Công, Th.S. Kim Xuân Phương, Ks.Nguyễn Quang Thuấn, ThS. Vũ Đình Thơm – Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động – NXB Giáo dục – 3/2003

2. ThS. Phan Thị Thu Vân – An toàn điện – NXB Đại học quốc gia TP. HCM – 2/ 2003

3. Đinh Hạnh Thưng – An toàn điện trong quản lý, sản xuất và đời sống – NXB Giáo dục 2002.
Tp HCM, ngày    tháng    năm 2015
               Tp.HCM, ngày     tháng      năm 2015
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